LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 5 (Từ ngày 3/10 đến ngày 7/10/2022)

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
3/10
	
Sáng
	1
	13
	HĐTN
	Tham gia phát động Tìm kiếm tài năng nhí
	

	
	
	2
	21
	Toán 
	Bảng nhân 9 (Tiết 2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	17
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Con heo đất (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	18
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Con heo đất (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	9
	TNXH
	Ôn tập chủ đề “Gia đình” (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	5
	Công nghệ
	Bài 2: Sử dụng đèn học (Tiết 3)
	GAĐT-M

	
	
	7
	17
	TA-B
	Unit 1 - Lesson 3 (cont)
	

	
Ba
4/10
	
Sáng
	1
	9
	Tiếng Việt
	Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: D, Đ
	GAĐT-M

	
	
	2
	22
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT-M

	
	
	3
	18
	TA-B
	Unit 1 - Fun time and project
	

	
	
	4
	5
	Tin học
	Làm quen với máy tính
	

	
	
Chiều
	5
	5
	Đạo đức
	Bài 2: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	M3U1L2: Tell the time (cont.)
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Tư
5/10
	
Sáng
	1
	19
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Thả diều (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	20
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Thả diều (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	23
	Toán
	Luyện tập (tiếp theo)
	GAĐT-M

	
	
	4
	19
	TA-B
	Review 1 - Part 1
	

	
	
Chiều
	5
	10
	TNXH
	Ôn tập chủ đề “Gia đình” (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	14
	HĐTN
	Nét riêng của em
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 0: Greeting
	

	
Năm
6/10
	
Sáng
	1
	5
	Tiếng Việt
	NVN-KC: Em tiết kiệm
	GAĐT-M

	
	
	2
	24
	Toán
	Gam (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	20
	TA-B
	Review 1 - Part 2
	

	
	
	4
	9
	Thể dục
	Bài 4: Động tác đi đều, đứng lại (T1)
	

	
	
Chiều
	5
	
	Đọc sách
	Đọc sách tại thư viện
	

	
	
	6
	
	Song ngữ
	S3U1L2: Stem
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Sáu
7/10
	
Sáng
	1
	10
	Thể dục
	Bài 4: Động tác đi đều, đứng lại (T2)
	

	
	
	2
	10
	Tiếng Việt
	Bài viết 2: Em tiết kiệm
	GAĐT-M

	
	
	3
	25
	Toán
	Gam (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	15
	HĐTN
	Lựa chọn tài năng của lớp
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	5
	Âm nhạc
	Học bài hát: Quốc ca Việt Nam
	

	
	
	6
	5
	Mĩ thuật
	Mặt nạ trung thu (T1)
	

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 1: My family
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng




	                                                     Phạm Thị Nga


